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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quận 10, ngày 17 tháng 6 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia vòng 1 kỳ tuyển dụng viên  

chức công tác tại trường THCS Lạc Hồng năm 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ- CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, 

xét thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Quận 10 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Trung 

học cơ sở Lạc Hồng năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-LH ngày 18 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở Lạc Hồng về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2025; 

Căn cứ Thông báo số 132/TB-LH ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Trường THCS 

Lạc Hồng về tuyển dụng viên chức công tác tại Trường THCS Lạc Hồng năm 2025. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường THCS Lạc Hồng thông báo danh sách 

ứng viên có đủ điều kiện tham gia vòng 1: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển - Kỳ 

tuyển dụng viên chức năm 2025. (Danh sách đính kèm) 

Ứng viên đủ điều kiện tham gia vòng 1 tham dự Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, 

rà soát hồ sơ và nộp lệ phí xét tuyển để có cơ sở thông báo triệu tập thí sinh tham gia 

vòng 2, cụ thể như sau:  

- Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2025.  

+ Ca 1: từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: gồm ứng viên môn Khoa học tự 

nhiên.  

+ Ca 2: từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút: gồm ứng viên các môn: Giáo dục thể chất, 

Tin học, Âm nhạc.  

- Phí xét tuyển: 500.000 đồng/ứng viên (Năm trăm nghìn đồng). 

Hình thức thu: Đóng trực tiếp bằng tiền mặt tại bộ phận Kiểm tra Phiếu đăng ký 

dự tuyển viên chức năm 2025.  
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- Ứng viên mang theo 02 bộ hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến vị trí việc 

làm dự tuyển và minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao 

có sao y chứng thực). 

Đề nghị ứng viên có tên trong danh sách nêu trên thường xuyên vào trang thông 

tin điện tử nhà trường để xem các thông báo mới nhất liên quan đến tuyển dụng viên 

chức năm 2025./. 
 

Nơi nhận: 
- Ứng viên; 

- Niêm yết; 

- Lưu: TD, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Thị Kim Chung 
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 1 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 

(Đính kèm Thông báo số: 161/TB-LH ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức trường THCS Lạc Hồng về danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia 

vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức công tác tại trường THCS Lạc Hồng năm 2025) 

Stt Họ và Tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Vị trí đăng ký dự 

tuyển 
Ghi chú 

1 Ngô Thị Ngọc An 14/02/1990 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

2 Nguyễn Minh Anh  08/01/2002 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

3 Kiều Minh Bảo 30/08/2001 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

4 Nguyễn Thái Bình 19/03/1987 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

5 Lê Thị Ngọc Châu 24/09/1997 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

6 Hà Văn Đăng 26/04/1998 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

7 Nguyễn Văn Quang Đăng 24/06/2001 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

8 Lê Thị Hạnh Dung 06/12/1992 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

9 Lê Thùy Mỹ Duyên 11/09/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

10 Bùi Nguyễn Gia Hân 17/10/1997 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

11 Nguyễn Hồng Bích Hạnh 09/03/1990 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

12 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 27/11/2001 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

13 Nguyễn Phạm Minh Hiệp 24/06/2002 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

14 Tiêu Văn Hoàng 10/07/1997 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

15 Trần Ngọc Hồng  22/12/1986 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

16 Nguyễn Thị Hộp 23/01/1998 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

17 Hàng Thị Anh Hưng 10/06/1991 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

18 Huỳnh Thị Xuân Hương 12/09/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

19 Võ Thị Lan Hương 20/04/1989 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 
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Stt Họ và Tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Vị trí đăng ký dự 

tuyển 
Ghi chú 

20 Trần Nguyễn Thu Huyền 18/11/2003 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

21 Đào Tấn Kiệt 21/08/1988 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

22 Nguyễn Thị Phương Loan 09/09/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

23 Lê Thị Cẩm Ly 02/09/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

24 Phan Thị Diệu My 07/09/1999 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

25 Phạm Thị Ngọc Mỹ 10/04/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

26 Lê Thị Ngọc 21/08/2000 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

27 Võ Thị Ái Ngọc  25/08/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

28 Huỳnh Thị Mai Nguyên  20/02/2001 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

29 Vũ Hải Nguyên 11/11/1997 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

30 Huỳnh Mỹ Nhi 02/11/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 1 

31 Nguyễn Yến Nhi 14/01/1999 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

32 Nguyễn Minh Nhựt 06/07/1992 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

33 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 29/11/1984 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

34 Nguyễn Vũ Tấn Phú 13/03/2002 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

35 Phan Thị Thanh Quy 10/04/1996 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

36 Phạm Hồ Xuân Quỳnh 14/10/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

37 Nguyễn Minh Thái 04/12/1996 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

38 Âu Lê Thiên Thanh 11/10/1990 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

39 Trần Thị An Thanh 09/12/1994 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

40 Nguyễn Thị Phượng Thi 14/01/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

41 Nguyễn Thị Ái Thu  26/02/1989 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 
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Stt Họ và Tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Vị trí đăng ký dự 

tuyển 
Ghi chú 

42 Lê Thị Hoài Thương 10/10/2001 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

43 Nguyễn Thị Thủy 16/02/1997 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

44 Trương Tấn Tiến 29/10/2002 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

45 Võ Minh Tiến 22/08/1993 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

46 Nguyễn Khánh Toàn 08/06/1994 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

47 Đoàn Nam Ngọc Trâm 23/04/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

48 Huỳnh Thị Kim Trâm 20/04/1993 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

49 Nguyễn Thị Bảo Trâm 18/10/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

50 Huỳnh Thị Nhã Trân  01/05/1997 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

51 Nguyễn Thị Nhã Trân  03/09/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

52 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Trang 
15/05/1993 Nữ 

Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

53 Vũ Thị Thùy Trang 26/12/1996 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

54 Nguyễn Đức Trung  19/03/2002 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

55 Trần Thanh Tuyền 31/10/1997 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

56 Dương Thị Văn 02/01/1994 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

57 Võ Anh Văn 18/12/1982 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

58 Nguyễn Khánh Vy 15/04/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

59 Phạm Lê Tường Vy 22/02/2000 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn KHTN 
Bàn 2 

60 Trần Công Đăng 28/08/1989 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Âm nhạc 
Bàn 1 

61 Nguyễn Thị Thu Hà 16/11/1987 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Âm nhạc 
Bàn 1 

62 Nguyễn Duy Đoàn Hưng 17/01/2000 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Âm nhạc 
Bàn 1 

63 Nhan Thị Nhã Ka 27/07/1997 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Âm nhạc 
Bàn 1 
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Stt Họ và Tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Vị trí đăng ký dự 

tuyển 
Ghi chú 

64 Vũ Thị Ly      21/06/2001 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Âm nhạc 
Bàn 1 

65 
Nguyễn Thị Thúy 

Nguyên  
09/12/2000 Nữ 

Giáo viên THCS hạng 

III môn Âm nhạc 
Bàn 1 

66 Vương Phối Ân 18/04/2001 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

67 Lê Hải Âu 07/01/2001 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

68 Nguyễn Anh Bằng 23/11/1997 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

69 Lưu Quốc Cường  30/05/2002 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

70 
Trương Nguyễn Mạnh 

Đình 
18/04/2001 Nam 

Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

71 Lưu Phúc Đức 07/01/2000 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

72 Nguyễn Duy Dương 20/03/1995 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

73 Nguyễn Kim Hậu 19/12/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

74 Trần Ngọc Hiệu 20/11/1991 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

75 Lưu Phú Khải 31/03/1998 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

76 Lê Vĩ Khang 22/12/2002 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

77 Nguyễn Duy Khanh 12/02/1994 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

78 Trần Thị Đoan Mẫn 01/07/1998 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 1 

79 Nguyễn Thị Thu Ngà 04/06/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

80 Đặng Lê Thanh Ngân 17/05/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

81 Nguyễn Diễm Kiều Oanh  18/01/1996 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

82 Đặng Văn Song Pha 24/11/1988 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

83 Tô Hồng Phát  19/05/2002 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

84 Trần Thiên Phước 21/12/1995 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

85 Đỗ Phú Quang 22/06/2000 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 
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Stt Họ và Tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Vị trí đăng ký dự 

tuyển 
Ghi chú 

86 Khuất Dzuy Tân 02/05/1997 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

87 Thi Thị Thanh Thảo 07/11/1996 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

88 Nguyễn Thị Thủy Tiên  06/02/2002 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

89 Võ Thị Kiều Tiên 19/03/1997 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

90 Bùi Trí Toàn 30/11/1988 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

91 Hồ Văn Út 09/05/1988 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

92 Bùi Ngọc Thảo Vy 18/10/2001 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn GDTC 
Bàn 2 

93 Đinh Ngọc Chưởng 26/06/2000 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Tin học 
Bàn 2 

94 Đặng Thị Hà 20/08/1978 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Tin học 
Bàn 2 

95 Nguyễn Lâm 18/02/2000 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Tin học 
Bàn 2 

96 Nguyễn Thị Diễm My 07/05/2001 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Tin học 
Bàn 2 

97 Đỗ Thị Kim Ngân 25/11/1999 Nữ 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Tin học 
Bàn 2 

98 Nguyễn Minh Thông 08/10/2000 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Tin học 
Bàn 2 

99 Bùi Kiến Tín 03/01/1991 Nam 
Giáo viên THCS hạng 

III môn Tin học 
Bàn 2 

Tổng hợp danh sách có 99 ứng viên./ 

 


